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Câu 1: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng  ZL và tụ điện có dung kháng ZC mắc nối tiếp. Đại lượng 
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A. độ lệch pha của đoạn  mạch. 
B. Hệ số cos( của đoạn mạch.     
C. tổng trở của đoạn  mạch. 
D. Độ lệch pha tan ( của đoạn mạch. 
Câu 2: Con lắc đơn gồm vật nhỏ có khối lượng m được treo vào sợi dây chiều dài l đang dao  động tại nơi có gia tốc rơi tự do g. Chọn gốc thế năng đi qua vị trí cân bằng. Thế năng của con lắc khi dây  treo lệch góc α so với phương thẳng đứng là 

A. mgl(1 – tanα). 
B. mgl(1 – cosα). 
C. mgl(1 – cotα).                D. mgl(1 – sinα). 
Câu 3: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox có phương trình u = Acos(40πt – πx), với t tính bằng s. Tần số của sóng này bằng 


A. 10π Hz.
B. 10 Hz.
C. 20 Hz.
D. 20π Hz.
Câu 4: Tia nào không bị lệch quỹ đạo khi bay vào vùng có từ trường

A. tia α.. 
B. tia 
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C. tia 
[image: image3.wmf]β

-

.. 
D. tia γ.
Câu 5: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có  điện dung C. Mạch dao động tự do với tần số góc là 
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Câu 6: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R, tụ điện C và cuộn dây thuần cảm L mắc nối tiếp. Điện áp hai đầu mạch u = U[image: image9.png]


cos(ωt + φ) và dòng điện trong mạch i = I[image: image11.png]


cosωt. Biểu thức nào sau đây về tính công suất tiêu thụ của đoạn mạch là không đúng?
A. 
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B. P = RI2.
C. P = UIcosφ.
D. 
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Câu 7: Điện áp u = 220
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cos(100πt + 0,5π) (V) có giá trị hiệu dụng bằng 

A.220
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 V . 
B. 220 V. 
C. 110 V.                                 D.200
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Câu 8: Chiếu xiên góc lần lượt bốn tia sáng đơn sắc màu cam, màu lam, màu đỏ, màu chàm từ không khí vào nước với cùng một góc tới. So với phương của tia tới, tia khúc xạ bị lệch ít nhất là tia màu
A. cam.
B. đỏ.
C. chàm.
D. lam.
Câu 9: Cường độ điện trường do một điện tích điểm Q đặt trong chân không gây ra tại điểm  cách điện tích một khoảng r được tính theo công thức 
A. 
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Câu 10: Hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số có biên độ và pha ban đầu lần lượt  là A1, A2, φ1, φ2. Dao động tổng hợp của hai dao động trên có biên độ được tính theo công thức 

A. 
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C. 
[image: image23.wmf](

)

22

121212

2sin

AAAAA

jj

=++-

. 
D.
[image: image24.wmf](

)

22

121212

2sin

AAAAA

jj

=++-

. 
Câu 11: Quang phổ vạch phát xạ do 

A. chất rắn bị nung nóng phát ra. 
B. chất khí ở áp suất thấp bị nung nóng phát ra. C. chất khí ở áp suất cao bị nung nóng phát ra. 
D. chất lỏng bị nung nóng phát ra. 
Câu 12: Giới hạn quang điện của canxi là 
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λ= 0,45 μm.

 Biết 
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h = 6,625.10 J.s,



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image27.wmf]8

c3.10m/s.

=

 Công thoát electrôn ra khỏi bề mặt canxi là
A. 5,51.10-19 J.
B. 4,42.10-19 J.
C. 3,12.10-19 J.
D. 8,95.10-32 J.
Câu 13: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây
    A. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron.
    B. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương và ion âm.
    C. Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion.
    D. Dòng điện trong chất bán dẫn là dòng chuyển dời có hướng của electron và lỗ trống.
Câu 14: Một máy biến áp có cuộn sơ cấp 1000 vòng dây được mắc vào mạng điện xoay chiều có  điện áp hiệu dụng là 220 V. Khi đó điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp để hở là 484 V. Bỏ qua mọi hao phí của máy biến áp. Số vòng dây của cuộn thứ cấp là:

   A. 2500.
B. 1100.
C. 2000.                                D. 2200.
Câu 15: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khoảng vẫn giao thoa  trên màn quan sát là i. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân sáng bậc 5 nằm khác phía so với vân sáng  trung tâm là 

A. 3i. 
B. 7i. 
C. 5i. 
D. 2i. 
Câu 16: Một ống dây có hệ số tự cảm 0,02 H đang có dòng điện một chiều chạy qua. Trong  thời gian 0,2 s dòng điện giảm đều từ 3 A về 0 A. Trong khoảng thời gian trên, độ lớn suất điện động tự cảm  trong ống dây là 

A. 400 mV. 
B. 12 mV. 
C. 300 mV. 
D. 60 mV. 
Câu 17: Một ngọn đèn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 
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 sẽ phát ra bao nhiêu phôtôn trong 1 (s), nếu công suất phát xạ của đèn là 1 W?

   A. 
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1,2.10

 hạt/s.
  B. 
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 hạt/s.
C. 
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4,5.10

 hạt/s.
   D. 
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 hạt/s.
Câu 18: Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm  
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 thì cảm kháng của cuộn cảm là 


Α. 100 Ω. 
Β. 200 Ω. 
C. 20 Ω. 
D. 50 Ω. 
Câu 19: Một nguồn âm phát âm đẳng hướng trong môi trường không hấp thụ âm. Cường độ  âm chuẩn là I0 = 10-12 W/m2. Tại một điểm A ta đo được mức cường độ âm là 40 dB. Cường độ âm tại A có  giá trị là 

A. 40 W/m2. 
B. 104 W/m2. 
C. 10-4 W/m2. 
D. 10-8 W/m2. 
Câu 20: Chiết suất của thủy tinh đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, cam, tím lần lượt là: nđ, nc,  nt. Sắp xếp đúng là 

A. nđ < nt < nc. 
B. nđ < nc < nt. 
C. nt < nc < nđ. 
D. nt < nđ < nc. 
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Câu 21: Một đoạn mạch gồm điện trở có giá trị R = 50 (, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1/4π (H) và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp theo thứ tự đó, các giá trị R và C cố định, cuộn dây thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng  U =200V. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của cường độ dòng điện qua mạch. Tính C.

A. 
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Câu 22: Ban đầu có 1000 (g) chất phóng xạ C060 với chu kì bán rã là 5,335 (năm). Biết rằng sau khi phóng xạ tạo thành Ni60. Sau 15 (năm) khối lượng Ni tạo thành là:

A. 858,5 g. 
B. 859,0 g.. 
C. 857,6 g.. 
D. 856,6 g.. 
Câu 23: Một sợi dây dài 50 cm có hai đầu cố định. Trên dây đang có sóng dừng với hai bụng  sóng. Sóng truyền trên dây có bước sóng là 

A. 100 cm. 
B. 75 cm. 
C. 50 cm. 
D. 25 cm.
Câu 24: Phản ứng hạt nhân 
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. Hạt X là

A. anpha.. 
B. nơtron.. 
C. protôn.. 
D. đơteri.. 
Câu 25: Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 100 N/m gắn vật nhỏ đang dao động điều hoà.  Khi con lắc có li độ 2 cm thì lực kéo về có giá trị là 

A. -200 N. 
B. -2N. 
C. 50 N. 
D. 5 N. 
Câu 26: Một tia X mềm có bước sóng 125 pm. Năng lượng của phôtôn tương ứng có giá trị nào sau đây?

   A.  
[image: image39.wmf]4

10

 eV.
  B. 
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   D. 
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Câu 27: Một con lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ 3 cm. Lò xo có độ cứng bằng 50  N/m. Động năng cực đại của con lắc là 

A. 22,5.10-3J. 
B. 225,0 J. 
C. 1,5.10-3J. 
D. 1,5 J. 
Câu 28: Trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và  B dao động cùng pha theo phương thẳng đứng. Trên đoạn thẳng AB, khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu  giao thoa liên tiếp là 2 cm. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng là 

A. 8 cm. 
B. 2 cm. 
C. 4 cm. 
D. 1 cm. 
Câu 29: Cho mạch dao động LC lí tưởng với C = 2 μF và cuộn dây thuần cảm L = 20 mH.  Sau khi kích thích cho mạch dao động thì hiệu điện thế cực đại trên tụ điện đạt giá trị 5 V. Lúc hiệu điện thế  tức thời trên một bản tụ điện là 3 V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây có độ lớn 

A. 0,04 A. 
B. 0,08 A. 
C. 0,4 A 
D. 0,8 A. 
Câu 30: Một vật dao động điều hoà với biên độ 2 cm trên quỹ đạo thẳng. Biết trong 2 phút vật  thực hiện được 60 dao động toàn phần. Lấy π2= 10. Gia tốc của vật có giá trị cực đại là 

A. 2π cm/s2. 
B. 20 cm/s2. 
C. 40 cm/s2              
D. 30 cm/s2. 
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Câu 31: Hình bên là một phần đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc  theo thời gian của cường độ dòng điện trong một mạch LC lí tưởng. Điện  tích cực đại trên một bản tụ điện có giá trị bằng 
A. 7,5 μC. 
B. 7,5 nC. 

C. 15 nC. 
D. 15 μC. 
Câu 32: Mắc nguồn điện một chiều có điện trở trong r = 1Ω với mạch ngoài là điện trở R = 4 Ω để thành mạch kín. Biết công suất của nguồn là 20 W. Công suất toả nhiệt trên điện trở R là 

A. 4 W. 
B. 16 W. 
C. 80 W 
D. 320 W. 
Câu 33: Trong nguyên tử Hiđrô bán kính của quĩ đạo K là ro = 0,53.10-10 m. Hãy tính bán kính quĩ đạo O và vận tốc của electron trên quĩ đạo đó?

    A. r = 2,65 A0; v = 4,4.105 m/s.                             B.r= 13,25 A0;  v = l,9.105m/s.
    C. r= 13,25 A°; v= 4,4.105m/s.
                          D. r = 13,25 A° ; v = 3,09.105 m/s.
Câu 34: Một dây đàn được căng ngang với hai đầu cố định, có chiều dài 100 cm. Biết tốc độ  truyền sóng trên dây là 800 m/s. Khi gảy đàn, nó phát ra âm thanh với họa âm bậc 2 có tần số bằng 

A. 400 Hz. 
B. 200 Hz. 
C. 1200 Hz. 
D. 800 Hz. 
Câu 35: Một toa tàu đang chuyển động thẳng chậm dần đều để vào  ga với gia tốc có độ lớn 0,2 m/s2. Người ta gắn cố định một chiếc bàn vào sàn toa  tàu. Một con lắc lò xo được gắn vào đầu bàn và đặt trên mặt bàn nằm ngang như  hình vẽ. Biết mặt bàn nhẵn. Trong khoảng thời gian toa tàu đang chuyển động  chậm dần đều ra vào ga, con lắc đứng yên so với tàu. Vào đúng thời điểm toa tàu dừng lại, con lắc lò xo bắt  đầu dao động với chu kì 1 s. Khi đó biên độ dao động của con lắc có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 7,6 mm. 
B. 6,1 mm. 
C. 5,1 mm. 
D. 4,2 mm. 

Câu 36: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y - âng: nguồn phát ra hai bức xạ có bước sóng lần lượt là 
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. Xét tại M là vân sáng bậc 6 
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: và tại N là vân sáng bậc 6 ứng với bước sóng 
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 (M, N ở cùng phía so với O). Trên MN ta đếm được bao nhiêu vân sáng?

A. 3.
B. 5.
C. 7.
D. 9.
[image: image228.wmf]3
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Câu 37:  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số  không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB như hình bên, trong đó cuộn cảm thuần có  độ tự cảm L và tụ điện có diện dung C thay đổi được. Các vôn kế được coi là lí  tưởng. Điều chỉnh C để số chỉ vôn kế V1 đạt cực đại thì thấy khi đó V1 chỉ 120 V  và V2 chỉ 160 V. Trong quá trình điều chỉnh C, khi số chỉ vôn kế V2 đạt giá trị  cực đại thì số chỉ vôn kế V1 có giá trị nào sau đây?  

A. 160 V. 
B. 120 V. 
C. 90 V.                    D. 96 V. 
[image: image229.wmf]5
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Câu 38: Trên một sợi dây đàn hồi rất dài có một sóng ngang, hình sin truyền ngược trục Ox. Hình ảnh của một đoạn dây có hai điểm M và N tại hai thời điểm 
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 như hình vẽ. Biết 
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 (T là chu kì sóng). Vận tốc dao động của N tại thời điểm 
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t

 + 0,015 s có giá trị nào dưới đây?
A. 
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B. -50π cm/s.
C.
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.
D. 50π cm/s.

Câu 39: (Đề ĐGNL ĐHQG Hà Nội-3-2021) Hai đoạn mạch X và Y là các đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh. Nếu mắc đoạn mạch X vào điện áp xoay chiều 
[image: image53.wmf]0
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  thì cường độ dòng điện qua mạch sớm pha π/6 với  điện áp giữa hai đầu đoạn mạch, công suất tiêu thụ trên X khi đó là P1 = 250
[image: image54.wmf]3

 W.  Nếu mắc nối tiếp hai đoạn mạch X và Y rồi nối vào điện áp xoay chiều như trường hợp trước  thì điện áp giữa hai đầu của đoạn mạch X và đoạn mạch Y vuông pha với nhau. Công suất tiêu thụ trên X  lúc này là P2 = 90
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 W. Hệ số công suất của đoạn mạch X nối tiếp Y bằng 


A. 0,707. 
B. 0,86 . 
C. 0,5.                      D. 0,92.
Câu 40:  [image: image230.emf] 
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 Cho cơ hệ như hình vẽ: lò xo rất nhẹ có độ cứng 100 N/m nối với vật m có khối lượng 1 kg , sợi dây rất nhẹ có chiều dài 2,5 cm và không giãn, một đầu sợi dây nối với lò xo, đầu còn lại nối với giá treo cố định. Vật m được đặt trên giá đỡ D và lò xo không biến dạng, lò xo luôn có phương thẳng đứng, đầu trên của lò xo lúc đầu sát với giá treo. Cho giá đỡ D bắt đầu chuyển động thẳng đứng xuống dưới nhanh dần đều với gia tốc có độ lớn là 5 m/s2. Bỏ qua mọi lực cản, lấy g = 10 m/s2. Xác định thời gian ngắn nhất từ khi m rời giá đỡ D cho đến khi vật m trở lại vị trí lò xo không biến dạng lần thứ nhất.
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Câu 1 (NB) 
Phương pháp: Hệ số công suất  của đoạn mạch R,L,C:  
[image: image61.wmf](
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Cách giải: Đại lượng 
[image: image62.wmf](
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 là hệ số công suất cos( của đoạn mạch.     

 .Chọn B. 
Câu 2 (TH) 
Phương pháp: Thế năng của con lắc đơn: 
[image: image63.wmf]W(1cos)

t

mgl

a

=-

 
Cách giải: Thế năng của con lắc là: 
[image: image64.wmf]W(1cos)
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 Chọn B. 
Câu 3 (NB) 
Phương pháp: Sử dụng lý thuyết phương trình sóng cơ:  u = Acos(2πft – 2πx/(),
Cách giải: Đề cho: u = Acos(40πt – πx),
Tần số sóng: 
[image: image65.wmf]40

20

22

fHz

wp

pp

===

.
Chọn C. 
Câu 4 (NB) 
Phương pháp:  Tính chất của các tia phóng xạ
Cách giải: Tia gammar là Sóng điện từ là hạt phôton không mang điện nên không bị lệch trong từ trường
Chọn D. 
Câu 5 (NB) 
Phương pháp: Tần số góc của mạch dao động: 
[image: image66.wmf]1
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Cách giải: Tần số góc của mạch dao động tự do là: 
[image: image68.wmf]1

LC

w

=

 Chọn A. 
Câu 6 (NB) 
Phương pháp: Công suất tiêu thụ của mạch điện xoay chiều: P = UIcosφ 
Cách giải: Công suất tiêu thụ của mạch được xác định bằng biểu thức: 
P = UIcosφ  Hay: 
[image: image69.wmf]2
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A sai. 
[image: image70.wmf]Þ

 Chọn A.
Câu 7 (VD) 
Phương pháp: Điện áp hiệu dụng: 
[image: image71.wmf]0
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Cách giải: Điện áp hiệu dụng có giá trị là: 
[image: image72.wmf]0
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 Chọn B. 
Câu 8 (VD) 
Phương pháp: Sử dụng lý thuyết khúc xạ
Cách giải: 
[image: image73.wmf]docamlamcham
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 EMBED Equation.DSMT4 [image: image75.wmf]do
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 góc lệch của đỏ là nhỏ nhất

Chọn B. 
Câu 9 (NB) 
Phương pháp:Cường độ điện trường do điện tích điểm gây ra: 
[image: image76.wmf]2
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Cách giải: Cường độ điện trường do điện tích gây ra trong chân không là: 
[image: image77.wmf]2
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 Chọn C. 
Câu 10 (NB) 
Phương pháp: Biên độ dao động tổng hợp: 
[image: image78.wmf](
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Cách giải: Biên độ tổng hợp của hai dao động là: 
[image: image79.wmf](
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 Chọn B. 
Câu 11 (NB) 
Phương pháp: Nguồn phát quang phổ vạch phát xạ: các chất khí hay hơi ở áp suất thấp khi bị kích thích (bị nung nóng hay  có dòng điện phóng qua) 
Cách giải: Quang phổ vạch phát xạ do chất khí ở áp suất thấp bị nung nóng phát ra Chọn B. 
Câu 12 (VD) 
Phương pháp: Công thoát :
[image: image80.wmf]0
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Cách giải: Ta có 
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Chọn B. 
Câu 13 (VD) 
Phương pháp: Sử dụng bản chất dòng điện trong các môi trường
Cách giải:  Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các electron, các ion âm và ion dương (C sai
[image: image82.wmf]Þ

 Chọn C. 
Câu 14 (VD) 
Phương pháp: Sử dụng công thức máy biến áp
[image: image83.wmf]11
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Cách giải: Ta có 
[image: image84.wmf]11
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. Chọn D.

Câu 15 (TH) 
Phương pháp: Vị trí vân sáng bậc k so với vân trung tâm: x = ki 
Cách giải: Vân sáng bậc 2 có vị trí là: x1 = 2i 
Vân sáng bậc 5 nằm khác phía so với vân sáng trung tâm có vị trí là: x2 = -5i 
Khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân sáng bậc 5 nằm khác phía so với vân sáng trung tâm là: 

[image: image85.wmf]12
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 Chọn B. 
Câu 16 (VD) 
Phương pháp: Suất điện động tự cảm trong ống dây: 
[image: image86.wmf]tc
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Cách giải: Độ lớn suất điện động tự cảm trong ống dây là: 

[image: image87.wmf]|||03|
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 Chọn C. 
Câu 17 (VD) 
Phương pháp:  Công suất bức xạ
[image: image88.wmf].
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Cách giải: Công suất bức xạ 
[image: image89.wmf]6
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[image: image90.wmf]Þ

Chọn D.
Chu kì dao động của mạch là: 
[image: image91.wmf]6
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 Chọn B. 
Câu 18 (VD) 
Phương pháp: Cảm kháng của cuộn dây 
[image: image92.wmf]2
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 Cách giải: Cảm kháng của cuộn cảm là: 
[image: image93.wmf]1
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 Chọn D. 
Câu 19 (VD) 
Phương pháp: Mức cường độ âm: 
[image: image94.wmf]0
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Cách giải: Mức cường độ âm tại điểm A là: 
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 Chọn D. 
Câu 20 (TH) 
Phương pháp: Chiết suất của 1 môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc: 
[image: image96.wmf]dt
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Cách giải: Chiết suất của thủy tinh đối với các ánh sáng đơn sắc là: 
[image: image97.wmf]dct
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 Chọn B. 
Câu 21 (VD) 
Phương pháp: Kĩ năng đọc đồ thị 
Cách giải: 
Chu kì: 
[image: image98.wmf]3
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Tổng trở: 
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.Chọn A. 
Câu 22 (VD) 
Phương pháp:  Khối lượng chất phóng xạ tạo thành 
[image: image103.wmf]-
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Cách giải: 
[image: image104.wmf](
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[image: image105.wmf]ÐápánC.


Chọn C. 
Câu 23 (VD) 
Phương pháp:  Điều kiện để xảy ra sóng dừng trên dây với hai đầu cố định: 
[image: image106.wmf]2
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 với k là số bụng sóng 
Cách giải: Trên dây có sóng dừng với 2 bụng sóng → k = 2 
Chiều dài dây là: 
[image: image107.wmf]50250( cm)
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 Chọn C. 
Câu 24 (VD) 
Phương pháp: Áp dụng định luật bảo toàn số khối và điện tích
Cách giải: 
Áp dụng định luật bảo toàn số khối và điện tích
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Chọn C. 
Câu 25 (VD) 
Phương pháp: Lực kéo về của con lắc lò xo: 
[image: image110.wmf]kv
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Cách giải: Lực kéo về của con lắc là: 
[image: image111.wmf](
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 Chọn B. 
Câu 26 (VD) 
Phương pháp: Năng lượngcủa  phôtôn ánh sáng: 
[image: image112.wmf]hc
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Cách giải: Năng lượng phôtôn của tia X là 
[image: image113.wmf]154
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[image: image114.wmf]Þ

Chọn A.

Chọn A. 
Câu 27 (VD) 
Phương pháp: Động năng cực đại của con lắc lò xo: 
[image: image115.wmf]2
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Cách giải: Động năng cực đại của con lắc lò xo là: 


[image: image116.wmf]223
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Chọn A. 
Câu 28 (VD) 
Phương pháp: Khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu trên đường nối hai nguồn: 
[image: image117.wmf]2
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Cách giải: Khoảng cách giữa hai điểm cực tiểu trên đường nối hai nguồn là:
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 Chọn C. 
Câu 29 (VD) 
Phương pháp: Năng lượng điện từ trong mạch dao động: 
[image: image119.wmf]22
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Công thức độc lập với thời gian: 
[image: image120.wmf]22
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Cách giải: 
Năng lượng điện từ trong mạch là:
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   (A)
Áp dụng công thức độc lập với thời gian, ta có: 
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 Chọn A. 
Câu 30 (VD) 
Phương pháp: Chu kì dao động: 
[image: image123.wmf]2
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Gia tốc cực đại: 
[image: image124.wmf]2
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Cách giải: 
Số dao động vật thực hiện được trong 2 phút là: 
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Tần số góc của dao động là: 
[image: image126.wmf]22
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Gia tốc cực đại của vật là: 
[image: image127.wmf](
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 Chọn B. 
Câu 31 (VD) 
Phương pháp: Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị 
Tần số góc của dòng điện: 
[image: image128.wmf]2
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Điện tích cực đại: 
[image: image129.wmf]0
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Cách giải: Từ đồ thị ta thấy cường độ dòng điện cực đại trong mạch và chu kì của dòng điện là: 
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Tần số góc của dòng điện là: 
[image: image131.wmf]6
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Điện tích cực đại trên một bản tụ điện là: 
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 Chọn C. 
Câu 32 (VD) 
Phương pháp: Công suất của nguồn điện: 
[image: image133.wmf]2
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Công suất trên điện trở: 
[image: image134.wmf]2
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Cách giải: Ta có tỉ số công suất:
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 Chọn B. 
Câu 33 (VD) 
Phương pháp: Công thức rn = n2r0
Dùng công thức lực hướng tâm và lực Cu Lông : 
[image: image136.wmf]2
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Cách giải: Áp dụng công thức rn = n2r0 quỹ đạo O ứng với n = 5  

r5 = 25r0 = 25. 0,53.10-10 = 13,25.10-10 m = 13,25A0.

Khi electron chuyển động trên quỹ đạo tròn bán kính r thì lực tĩnh điện giữa hạt nhân và electron  F = 9.109 [image: image137.wmf]2
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 = 0,437.106 m/s ( 4,4.105m/s.

  r = 13,25A0 ;   v = 4,4.105m/s.

Chọn C. 
Câu 34 (VD) 
Phương pháp: Bước sóng: 
[image: image143.wmf]v
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Điều kiện để đàn phát ra họa âm bậc 
[image: image144.wmf]k:
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Cách giải: Đàn phát ra họa âm bậc 2, ta có: 
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Tần số trên dây là: 
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 Chọn D. 
Câu 35 (VDC) 
Phương pháp: 
Lực quán tính: Fqt = -ma 
Vật đứng yên khi: 
[image: image147.wmf] 0 
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Chu kì của con lắc lò xo: 
[image: image148.wmf]2
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Cách giải: Chọn hệ quy chiếu gắn với toa tàu 
Khi toa tàu chuyển động, vật chịu tác dụng của lực quán tính có độ lớn là: Fqt = ma Vật đứng yên ở trạng thái cân bằng, ta có: 
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Ngay trước khi xe dừng lại, vật có vận tốc bằng 0 → vật ở vị trí biên 
Biên độ dao động của vật là: A = ∆l 
Chu kì của con lắc là: 
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 Chọn C. 
Câu 36 (VDC) 
Phương pháp: Khoảng vân: 
[image: image151.wmf]D
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Vị trí vân sáng trùng : 
[image: image152.wmf]12
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Cách giải: Ta có: 
[image: image153.wmf]1
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 nên suy ra vân sáng bậc 6 của 
[image: image154.wmf]2
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 sẽ là: 
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Vậy từ vị trí vân sáng bậc 6 của 
[image: image156.wmf]1
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 đến vị trí vân sáng bậc 9 của 
[image: image157.wmf]2
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 thì có 2 vân sáng đơn sắc của 
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, 1 vân sáng đơn sắc của 
[image: image159.wmf]2
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 và 2 vân sáng trùng nhau.

Vậy sẽ có tất cả 5 vân sáng.

 Chọn B. 
Câu 37 (VDC) 
Phương pháp: Sử dụng phương pháp chuẩn hóa số liệu 
Điện áp giữa hai đầu điện trở đạt cực đại: 
[image: image160.wmf]R
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 khi trong mạch có cộng hưởng: 
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Điện áp giữa hai đầu tụ điện:  
[image: image162.wmf](
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Điện áp giữa hai đầu tụ điện đạt cực đại:  
[image: image163.wmf]22
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Cách giải 1: Điều chỉnh C để số chỉ vôn kế V1 đạt giá trị cực đại (URmax), khi đó trong mạch xảy ra cộng hưởng: 
[image: image164.wmf]1
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Số chỉ của vôn kế V2 là: 
[image: image165.wmf](
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Chuẩn hóa: 
[image: image166.wmf]34
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Điều chỉnh C để số chỉ của V2 đạt cực đại, khi đó giá trị dung kháng: 
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Số chỉ của vôn kế V1 lúc này là:
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Số chỉ của vôn kế V1 là 96 V .
Hướng dẫn giải 2: ( Dùng PP đại số )

-Khi C thay đổi, Vôn kế V1 cực đại thì cộng hưởng, V1 chỉ: 
[image: image169.wmf]max
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Lúc đó, V2 chỉ : 
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. Chọn  R= 3 =>ZL= 4

-Khi C thay đổi, Vôn kế V2 cực đại chỉ: 
[image: image172.wmf]22
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Đặt 
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Lúc đó, V1 chỉ : 
[image: image174.wmf]4

''

3

RL

UXUX

==>=

.

Thế số vào (1):
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Chọn D.

Hướng dẫn giải 3: Dùng giản đồ vecto:

-Khi C thay đổi, Vôn kế V1 cực đại thì cộng hưởng, V1 chỉ: 
[image: image176.wmf]max
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Lúc đó, V2 chỉ : 
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Ta có: 
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. Chọn  R= 3; ZL= 4

-Khi C thay đổi, Vôn kế V2 cực đại chỉ: 
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Và 
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Với: 
[image: image181.wmf]2

22222

max

2

4

120(1)120160

3

RLC

UUUV

=-=+-=

.

Ta có: 
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Chọn D.

Hướng dẫn giải 4: Dùng chuẩn hóa

-Khi C thay đổi, Vôn kế V1 cực đại thì cộng hưởng, V1 chỉ: 
[image: image183.wmf]max
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Lúc đó, V2 chỉ : 
[image: image184.wmf]160
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Ta có: 
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. Chọn  R= 3 =>ZL= 4

-Khi C thay đổi, Vôn kế V2 cực đại chỉ: 
[image: image186.wmf]22
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[image: image187.wmf].
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Câu 38 (VDC) 
Phương pháp: 
Sử dụng vòng tròn lượng giác 
Sử dụng kĩ năng đọc đồ thị sóng cơ.

Cách giải:  Diễn tả đồ thị-Sự dịch chuyển của M và N
[image: image232.emf]M
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Dùng vòng tròn lượng giác:
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Biên độ: 
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Theo đề ta có: 
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Suy ra: T= 0,06s.
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Tại thời điểm 
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Vận tốc dao động của N tại thời điểm 
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.Chọn B.

Câu 39 (VDC) 
Phương pháp: Sử dụng kĩ năng đọc mạch x
ĐL ôm của đoạn mạch điện xoay chiều: 
[image: image200.wmf]22
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Cường độ dòng điện hiệu dụng: 
[image: image201.wmf]p
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Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện: 
[image: image202.wmf]cos
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Cách giải:  Đoạn mạch X (có tính dung kháng) và ta xem như 
[image: image203.wmf]XLCC
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-Lúc đầu 
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  Theo đề: 
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-Lúc sau: 
[image: image209.wmf]XY
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   Hoặc dùng: 
[image: image211.wmf]tan3

6

YY

LY

YLCL

RR

ZR

ZZ

p

===>=

.

Theo đề: 
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Công suất tiêu thụ trên Y: 
[image: image213.wmf]2
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Độ lệch pha giữa u và i lúc này và hệ số công suất của cả đoạn mạch: 
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Chọn D. 
Câu 40 (VDC) 
Phương pháp: 
Cách giải: 
HD: Giả sử m bắt đầu rời khỏi giá đỡ D khi lò xo dãn 1 đoạn là Δl, 
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Tại vị trí này ta có 
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Lúc này vật đã đi được quãng đường S = 2,5+5=7,5(cm)

Mặt khác quãng đường 
[image: image216.wmf]a.tS.,
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Tại vị trí này vận tốc của vật là: v=a.t = 
[image: image217.wmf]503
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Độ biến dạng của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là: 
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x = - 5(cm).  Tần số góc dao động : 
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Biên độ dao động của vật m ngay khi rời giá D là:
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Lưu ý : Biên độ : 
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Thời gian ngắn nhất từ khi m rời giá đỡ D cho đến khi 

vật m trở lại vị trí lò xo không biến dạng lần thứ nhất.
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